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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HN 

TỈNH BĐ 

Số: 123/2021/QĐST-DS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HN, ngày 29 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HN, TỈNH BĐ 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh    

Thư ký phiên họp: Bà Huỳnh Thị Xuân Diệu - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã HN tham gia phiên họp: Bà 

Huỳnh Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã HN mở phiên 

họp sơ thẩm công Khi giải quyết việc dân sự thụ lý số: 20/2020/TLST-DS ngày 14 

tháng 10 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo Quyết 

định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 92/2021/QĐST-DS ngày 17 

tháng 3 năm 2021, gồm những người tham gia tố tụng dưới đây:  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

- Bà Trần Thị N, sinh năm 1978; địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị xã HN, 

tỉnh BĐ.  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Đ, sinh năm 1945 

- Bà Phạm Thị Th, sinh năm 1951 

- Anh Nguyễn Quốc K, sinh năm 1998  

- Cháu Nguyễn Thị Mỹ Kh, sinh năm 2008 

Cùng địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị xã HN, tỉnh BĐ. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Đ, bà Phạm Thị Th, anh 

Nguyễn Quốc K: Bà Trần Thị N, sinh năm 1978; địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị 

xã HN, tỉnh BĐ. (Văn bản ủy quyền ngày 12/5/2020; 19/5/2020). 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Thị Mỹ Kh: Bà Trần Thị 

N, sinh năm 1978; địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị xã HN, tỉnh BĐ.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Theo đơn yêu cầu và các lời Khi trong quá trình tố tụng cũng như tại 

phiên họp hôm nay người yêu cầu bà Trần Thị N trình bày:  
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Chồng bà là ông Nguyễn Trương Ph, sinh năm 1976, địa chỉ: KP 9, 

phường TQ, thị xã HN, tỉnh BĐ. Cha, mẹ của ông Ph là ông Nguyễn Đ, bà Phạm 

Thị Th. Ông Phvà bà có chung 02 người con là Nguyễn Quốc Kvà Nguyễn Thị 

Mỹ Kh.  

Ông Ph là thuyền viên trên tàu cá BĐ 96665 TS của ông Huỳnh Tr là chủ 

sở hữu và cũng là thuyền trưởng. Ngày 26/12/2017 trong lúc hành nghề câu cá ngừ 

đại dương tại vùng biển có tọa độ 15
0
08

’
N – 113

0
 57

’
 E, do gặp bão nên tàu cá, 

anh Huỳnh Tr, ông Ph, anh Ngô Văn C, anh Nguyễn Văn T, anh Nguyễn Văn V, 

anh Huỳnh Thi (là thuyền trưởng và các thuyền viên) đều bị chìm xuống biển. 

Các tàu cá khác đi cùng tập đoàn đã cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm thấy tàu 

cá, ông Ph và các thành viên khác. Kể từ đó cho đến nay bà cùng gia đình luôn 

liên lạc tìm kiếm nhưng không tin tức gì về việc ông Ph còn sống. Nay bà yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Ph là người đã chết theo quy định của pháp luật. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Đ, bà Phạm Thị Th,  anh 

Nguyễn Quốc K, bà Trần Thị N trình bày: Đồng ý với yêu cầu tuyên bố ông Ph là 

người đã chết theo quy định của pháp luật.  

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Thị Mỹ Kh, bà Trần Thị 

N trình bày: Đồng ý với yêu cầu tuyên bố ông Ph là người đã chết theo quy định của 

pháp luật.   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã HN tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, của 

đương sự trong quá trình giải quyết việc dân sự, kể từ khi thụ lý cho đến phiên 

họp là thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và đề nghị : Tòa án chấp nhận 

đơn yêu cầu của bà N, tuyên bố ông Ph là người đã chết theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân thị xã HN nhận định: 

[1] Đây là việc dân sự “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo qui 

định tại khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự. Người bị yêu cầu là ông Ph có 

địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị xã HN, tỉnh BĐ. Do đó Tòa án nhân dân thị xã HN 

thụ lý giải quyết việc dân sự là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 35 và điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[2] Theo lời Khi của người yêu cầu, của người đại diện theo ủy quyền của 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ông Ph là thuyền viên trên tàu cá 

BĐ 96665 TS của ông Huỳnh Tr là chủ sở hữu và cũng là thuyền trưởng. Ngày 

26/12/2017 trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển có tọa độ 
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’
 E, do gặp bão nên tàu cá, ông Ph, cùng các thành viên khác 

là anh Huỳnh Tr, anh Ngô Văn C, anh Nguyễn Văn T, anh Nguyễn Văn V, anh 

Huỳnh Thi đều bị chìm xuống biển. Sau đó các tàu cá đi cùng tập đoàn đã cố 

gắng tìm kiếm nhưng không tìm thấy tàu cá, ông Ph và các thành viên khác.  

[3] Sự việc này bà Cao Thị S vợ của ông Huỳnh Tr (chủ sở hữu và cũng là 

thuyền trưởng) đã làm Đơn xin xác nhận phương tiện bị chìm và chết người ngày 

15/01/2018 được Đồn Biên phòng TQ Nam xác nhận và đơn ngày 07/12/2019 

được Uỷ ban nhân xã TQ Bắc xác nhận,  

 [4] Thời gian qua bà N cùng gia đình luôn cố gắng tìm kiếm, mặc dù đã 

áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật, 

nhưng vẫn không có tin tức gì xác thực ông Ph còn sống.   

Từ những tình tiết và chứng cứ nêu trên, Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

bà N, tuyên bố ông Ph là người đã chết và ngày chết được xác định là ngày 

27/12/2019 (ngày đầu tiên kế tiếp ngày kết thúc thời hạn 02 năm kể từ ngày tai 

nạn chấm dứt) là có căn cứ và đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 

Bộ luật Dân sự. 

[5] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà N phải chịu 300.000đ sung 

vào ngân sách nhà nước là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 ngày 12 tháng 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội.  

[6] Chi phí cho việc đăng, phát Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu 

tuyên bố là đã chết, bà N phải chịu theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 

Điều 39, khoản 3 Điều 367, Điều 391, 392, 393 Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm c 

khoản 1, 2 Điều 71 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số: 326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị N. Tuyên bố ông Nguyễn 

Trương Ph, sinh năm 1976, địa chỉ: KP 9, phường TQ, thị xã HN, tỉnh BĐ là 

người đã chết và ngày chết là ngày 27 tháng 12 năm 2019.  

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị N phải chịu 

300.000đ sung vào ngân sách nhà nước. Bà N đã nộp tạm ứng lệ phí 300.000đ 

(Ba trăm ngàn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng lệ phí số: 0000130  ngày 

14/10/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã HN, được tính trừ.   

3. Chi phí đăng, phát Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã 

chết: Bà Trần Thị N phải chịu, bà đã nộp đủ và chi phí xong. 

Người yêu cầu, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo và Viện kiểm sát nhân dân thị xã HN có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 
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ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BĐ có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định này, để Toà án nhân dân tỉnh BĐ giải quyết 

lại theo trình tự phúc thẩm.  

Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi 

hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đối vối những quyết định 

được thi hành theo quy định tại Điều 482 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 

- VKSND thị xã HN; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ  việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Nguyễn Văn Vinh 

 


